
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CƠ SỞ 3-CHÙA LÁNG

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Giáo dục 
thể chất

1-5'
Kế toán 
HCSN

1-5'

Thị 
trường 
chứng 
khoán

1-5'
Kế toán tài 

chính 1
1-5'

Tin học đại 
cương

1-5'

T. Kiên P213B C. Nga P213B C. Thủy P213B T. K ế t P213B
Phòng 

máy

Chiều

Giáo dục 
thể chất

1-5'

Nghiệp 
vụ 

NHTM 1
1-5'

Thị 
trường 
chứng 
khoán

1-5'
Tin học đại 

cương
1-5'

T. Kiên P213B C.  Tâm P214B C. Thủy P213B
Phòng 

máy

Nghiệp 
vụ 

NHTM 1
6-9'

C.  Tâm P214B

Giáo dục 
thể chất

1-5'
Quản trị 
nhân lực

1-5'

Thị 
trường 
chứng 
khoán

1-5'
Tin học đại 

cương
1-5'

T. Kiên P213B C. Thìn P215B C. Thủy P213B
Phòng 

máy

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN TỪ  27/05/2019)
         KHÓA 11 CHÙA LÁNG

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

ZKT K11
Sáng

 

ZTCNH K11

Sáng

Chiều

ZQTKD K11
Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Hệ điều 
hành

1-5'

Cấu trúc 
dữ liệu 
và giải 
thuật

1-5'

Ngôn 
ngữ 

XML
1-5'

Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật

1-5'
Giáo dục thể 

chất
1-5'

T. Hiền
Phòng 

máy
C.Trà

Phòng 

máy
T. Phú

Phòng 

máy
C.Trà

Phòng 

máy
T. Kiên P213B

Thực 
hành 
nghiệp 
vụ hướng 
dẫn 1

1-5'
Gíao dục thể 

chất
6-9'

Nghiệp vụ lữ 
hành

1-5'

C. Thanh CS2 T. Kiên P213B C. Thùy Anh P215B

Thực 
hành 
nghiệp 
vụ hướng 
dẫn 1

6-9'
Nghiệp vụ lữ 

hành
6-9'

C. Thanh CS2 C. Thùy Anh P215B

K11 ZCNTT
Sáng

Chiều

ZCBMA K11 
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 1 (TỪ 13/05/2019 ĐẾN 15/09/2019)
Chiều

ZQTKS K11 
+ZQTNH K11

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 1 (TỪ 13/05/2019 ĐẾN 15/09/2019)
Chiều

Chiều

Sáng

ZVNH-K11

Sáng



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Gíao dục 
thể chất

6-10'

Sửa chữa 
và bảo 

dưỡng hệ 
thống lái

6-10' Vẽ autocad 6-10' 

Sửa chữa và 
bảo dưỡng hệ 

thống lái
6-10' 

T. Kiên P213B
T. 

Trường

phòng 

thực 

hành

T. Đại P215B T. Trường

phòng 

thực 

hành

Tin học đại 
cương

1-5'

Phòng 

máy

Giáo dục 
thể chất

6-10'

Luật 
Thương 

Mại
6-10'

Tư pháp 
quốc tế

6-10'
Luật Thương 

Mại
6-10'

T. Kiên P213B C. Nga P215B C. Nga P215B C. Nga P215B

Giáo dục 
thể chất

6-10'

Kỹ thuật 
đo lường 
và cảm 

biến

6-9'
Tin học 
ĐC

6-9 TH Điện tử CB 7-10'
TH Điện tử 

CB
7-10'

T. Kiên P213B
Thầy 

Kiên
P215B

Khoa 

CNTT

Phòng 

máy
T. Vi ế t Hùng P213B T. Vi ế t Hùng P213B

ZCN OTO01-
K11

Chiều

ZĐ-ĐTVT K11

Sáng

Chiều

ZDVPL K11

Sáng

Chiều


